
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1_HK1A.20-21_N5

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP12/11/2002AnhNguyễn Hà Tâm5012004271

HP01/06/2002BìnhHuỳnh Như5102003822

HP03/02/2002HàPhạm Văn5102003813

HP20/03/2002HânHuỳnh Thúy5102001244

22/04/1999HươngLý Thiên30011803595

HP07/07/2002HyMai Nhật5102003606

HP12/08/1998KiênNguyễn Trung5102004517

HP16/07/2002LinhTrần Lê Gia5102001808

HP12/06/2002LượngLý Hoàng5102001479

HP15/11/2002NhânNguyễn Trọng51020032910

25/09/2000NhiHuỳnh Thị Tuyết300118019311

HP16/07/1998NhiNguyễn Thị Ngọc51020040912

HP27/03/2002QuânVõ Nguyễn Hoàng51020035213

HP09/03/2002QuỳnhMai Yến51020039814

HP01/02/2002ThạchNguyễn Ngọc51020022015

HP09/09/2002TháiĐặng Phong51020046116

HP10/01/2001TháiNguyễn Võ Duy51020019317

HP29/10/2002ThảoNguyễn Huỳnh Thanh51020039718

HP02/09/2002ThừngNguyễn Thanh51020011919

HP05/02/2002TrọngTrần Đình51020043520

HP27/06/2002TúPhạm Quốc51020014321

HP14/04/2002VânNguyễn Thảo51020027622

HP19/12/2002ViNguyễn Yến51020036323

HP01/05/2002ViệtĐặng Hoàng51020015324

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

24

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

1/2 19/10/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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